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          Số:     /KH-THCSTT                                             Toàn Thắng, ngày     tháng 9 năm 2022                                                                                                                              
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO DẠY HỌC TỰ CHỌN

NĂM HỌC 2022 – 2023
Căn cứ Công văn số 364/HD-THCS ngày 13/9/2022 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp THCS; Công văn số 387/GDĐT ngày 21/9/2022 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ Hoạt động giáo dục nghề phổ thông 2022 – 2023; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường THCS Toàn Thắng, bộ phận chuyên môn trường THCS Toàn Thắng lập Kế hoạch chỉ đạo công tác dạy tự chọn năm học 2022 - 2023 như sau  :
1.Nhiệm vụ trọng tâm:
    - Tổ chức cho tất cả các lớp học tự chọn tập trung vào các môn văn hóa cơ bản như: Toán, tiếng Anh đối với khối 9 và nghề Vi sinh dinh dưỡng đối với khối 8. Với thời lượng quy định 2 tiết/ tuần. 
   - Xếp các tiết tự chọn vào thời khoá biểu chính khóa.
   - Tài liệu dạy học tự chọn do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT phát hành.
   - Thực hiện giảng dạy chủ đề bám sát cho tất cả các lớp ở các chủ đề  học tự chọn của môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Riêng khối 8 học môn tự chọn là: Nghề Vi sinh dinh dưỡng theo chương trình quy định của Sở GD & ĐT.
  - Thực hiện kế hoạch, soạn bài, báo giảng, giảng bài trong các giờ dạy tự chọn như giờ dạy chính khóa. Trong nội dung giảng dạy tiến hành ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Tuyệt đối không dạy bổ sung kiến thức mới, không dùng các tiết tự chọn để dạy bù chương trình.
   - Không thu kinh phí đối với các tiết dạy tự chọn, bố trí các giáo viên  chưa đủ số giờ để dạy tự chọn.

     - Đảm bảo chất lượng các giờ dạy tự chọn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học theo chủ đề của năm học.

2. Kế hoạch cụ thể.
       a) Phân công GV dạy và thời khóa biểu dạy tự chọn:
 
Xếp các tiết dạy tự chọn vào thời khóa biểu với thời lượng quy định 2 tiết / tuần. 
THỜI KHÓA BIỂU DẠY TỰ CHỌNNĂM HỌC 2021-2022
	Stt
	Lớp
	Môn
	GV dạy
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Buổi
	Tiết

	01
	8A
	Nghề VSDD
	N Hoa
	Chiều thứ 5

	02
	8B
	Nghề VSDD
	N Hoa
	Sáng thứ 5 ( tiết 4,5)

	03
	9A
	Toán
	Yến
	Sáng
	Tiết 5 thứ 5

	
	
	T. Anh
	M.Anh
	Sáng
	Tiết 2 thứ 5

	04
	9B
	Toán
	Yến
	Sáng
	Tiết 5 thứ 5

	
	
	T. Anh
	M.Anh
	Sáng
	Tiết 2 thứ 7


b) Môn tự chọn, chủ đề tự chọn:
       Khối 8 học môn tự chọn là: Nghề Vi sinh dinh dưỡng theo chương trình quy định của Sở GD & ĐT. Các khối 9 học  chủ đề tự chọn với chủ đề bám sát của các môn  Toán, Tiếng Anh.
	Lớp
	Học tự chọn môn

Tin học
	Học tự chọn môn Nghề phổ thông
	Môn học chủ đề tự chọn/ số tiết/ tuần
	Ghi chú

	9A
	
	
	Anh 1tiết/tuần, Toán 1 tiết/ tuần
	

	8A
	
	x
	
	

	8B
	
	x
	
	


c) Xây dựng chương trình dạy tự chọn:
 Các đồng chí  nhóm trưởng tổ chức họp  nhóm dạy tự chọn của khối lớp, thống nhất xây dựng chương trình dạy học tự chọn theo chủ đề bám sát, cụ thể từng tiết cho các môn tự chọn theo hướng dẫn của PGD & ĐT, sau đó báo cáo BGH xét duyệt. BGH báo cáo PGD &ĐT duyệt sau đó triển khai thực hiện
KẾ HOẠCH BỘ MÔN CÁ NHÂN MÔN NGHỀ VI SINH DINH DƯỠNG

NĂM HỌC 2022-2023
  Môn : Nghề vi sinh dinh dưỡng lớp 8
	Thời gian dự kiến (Ngày/ tháng/ năm)
	Công việc. Bài dạy (tiết)/  Các hoạt động chuyên môn
	Nội dung

( Tên bài dạy/ Nội dung chính hoạt động)
	Các điều kiện chuẩn bị công việc
	Thời gian thực hiện

(Ngày/tháng /năm)

	8A:08/9/2022
8B: 08/9/2022
	Tiết 1,2: Bài mở đầu

Bài 1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chương trình môn học vi sinh dinh dưỡng
Chương I: Các chất dinh dưỡng và vai trò đối với cơ thể,khẩu phần và thực đơn

Bài 1: Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể`
	 Tranh ảnh một số loại rau, củ, quả...giàu dinh dưỡng

Bảng thành phần dinh dưỡng
	8A: .............

8B: .............

	8A: 15/9/2022
8B: 15/9/2022
	Tiết 3,4: 

Bài 2
	Chương II: Vi sinh vật với công nghệ thực phẩm

Bài 2: Vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật trong công nghệ thực phẩm
	Tài liệu bổ sung: Sách công nghệ 6, sinh học lớp 7
	8A: .............

8B: .............

	8A: 22/9/2022
8B: 22/9/2022
	Tiết 5,6: 

Bài 3
	Bài 3: Một số quá trình lên men cơ bản
	Dưa muối, cà muối
	8A: .............

8B: .............

	8A: 29/9/2022
8B: 29/9/2022
	Tiết 7.8
 Bài 4
	Bài 4: Thực hành :chế biến sữa chua
	Sữa đặc có đường, nước sôi, sữa chua, một số quả, cốc 
	8A: ............

8B: .............

	8A:06/10/2022
8B: 06/10/2022
	Tiêt 9 

Bài 4 ( Tiếp)
Tiết 10:  Bài 5


	Bài 4: Thực hành :chế biến sữa chua
Chương III: Các phương pháp bảo quản,tồn trữ lt-tp
Bài 5: Các phương pháp bảo quản lt-tp
	Một số quả sấy khô, một số a xit, hữu cơ
	8A: .............

8B: .............

	8A: 13/10/2022
8B: 13/10/2022
	Tiết: 11 Bài 5 
( Tiếp)

Tiết 12: Bài 6
	Bài 5: Các phương pháp bảo quản lt-tp

Bài 6: Thực hành chế biến kẹo lạc
	Bảng phụ


	8A: .............

8B: .............

	8A: 20/10/2022
8B: 20/10/2022
	Tiết 13,14: Bài 6
	Bài 6: Thực hành chế biến kẹo lạc
	Lạc, đường kính ,nha, vani, bột nếp rang.

Nồi, mâm, dao, con lăn
	8A: .............

8B: .............

	8A: 27/10/2022
8B: 27/10/2022
	Tiết 15,16: 

Bài 7
	Bài 7: Thực hành chế biến mứt gừng
	Bảng phụ
	8A: .............

8B: .............

	8A: 03/11/2022
8B: 03/11/2022
	Tiết 17:  

 Ôn tập
Tiết 18: KT
	Đề cương ôn tập
KTĐG giữa kì I
	Đề kiểm tra
	8A: ............

8B: .............

	8A: 10/11/2022
8B:10/11/2022
	Tiết 19, 20: Bài 8
	Bài 8: Thực hành chế biến mứt xoaì
	Xoài chín tươi, đường kính
	8A: .............

8B: .............

	8A: 17/11/2022
8B: 17/11/2022
	Tiết 21: Bài 8 ( Tiếp)

Tiết 22: Bài 9
	Bài 8: Thực hành chế biến mứt xoaì

Bài 9: Thực hành chế biến đậu nành
	Bảng phụ
	8A: .............

8B: .............

	8A: 24/11/2022
8B: 24/11/2022
	Tiết 23,24:  Bài 9
	Bài 9: Thực hành chế biến đậu nành
	Đậu nành ,đường kính lạc nhân ,vừng ,vani, lá nếp
	8A: .............

8B: .............

	8A: 01/12/2022
8B: 01/12/2022
	Tiết 25,26:  Bài 10
	Bài 10: Thực hành chế biến bánh rán
	Bột mì, đường kính, men đậu xanh, bột nở, mỡ nước
	8A: ............

8B: .............

	8A: 08/12/2022
8B: 08/12/2022
	Tiết 27,28: Bài 11
	Bài11: Thực hành làm chả cá thu
	Cá thu, gia vị
	8A: ............

8B: .............

	8A: 15/12/2022
8B: 15/12/2022
	Tiết 29,30
 Bài 12  
	Bài 12: Thực hành chế biến ớt ngâm dấm
	Ơt tươi chín, giấm ngon  đường, muối, tỏi, lọ đựng
	8A: ............

8B: .............

	8A: 22/12/2022
8B: 22/12/2022
	Tiết: 31 Bài 12

Tiết 32: Ôn tập
	Bài 12: Thực hành chế biến ớt ngâm dấm
Đề cương ôn tập
	Ơt tươi chín, giấm ngon  đường, muối, tỏi, lọ đựng
	8A: .............

8B: .............

	8A: 29/12/2022
8B: 29/12/2022
	Tiết: 33,34
Ôn Tập KT
	Ôn tập

KTĐG cuối kì I
	Bảng phụ

Đề kiểm tra
	8A: ............

8B: .............

	8A: 05/01/2023
8B: 05/01/2023

	Tiết: 35,36
Bài 13
 
	Bài 13: Thực hành muối rau bắp cải muối xổi ,dưa giá 
	Bắp cải, muối, tỏi, rau răm, đường. Gía đỗ,riềng, hành hoa, muối, phèn chua
	8A: .............

8B: .............

	8A: 12/01/2023
8B: 12/01/2023
	Tiết 37,38: Bài 14
	Bài 14: Thực hành chế biến bánh trôi
	Bột nếp, đường phèn, bột tẻ, vừng trắng, nước hoa bưởi
	8A: .............

8B: .............

	8A: 13/01/2022

8B:13/01/2022
	Tiết: 39 Bài: 14
Tiết 40 Bài 15
	Bài 14: Thực hành chế biến bánh trôi 
Bài 15: Thực hành chế biến xirô quả
	Bột nếp, đường phèn, bột tẻ, vừng trắng, nước hoa bưởi
Các loại quả (dứa, cam, chanh, quất, me, sấu, táo, mận) đường kính trắng, axit xitric, một số chất tạo hương, lọ thủy tinh  trong
	8A: .............

8B: .............

	8A: 02/02/2023
8B: 02/02/2023

	Tiết: 41,42  Bài:15

	Bài 15: Thực hành chế biến xirô quả
	Các loại quả (dứa, cam, chanh, quất, me, sấu, táo, mận) đường kính trắng, axit xitric, một số chất tạo hương, lọ thủy tinh  trong
	8A: ............

8B: .............

	8A: 09/02/2023
8B: 09/02/2023

	Tiết 43,44: Bài 16
	Chương IV : Các phương pháp chế biến lương thực,thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 16:  Phương pháp chế biến
	Bảng phụ
	8A: .............

8B: .............

	8A: 16/02/2023
8B: 16/02/2023
	Tiết:  45,46 

Bài 16: (Tiếp)


	Chương IV : Các phương pháp chế biến lương thực,thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 16:  Phương pháp chế biến
	Một số thực phẩm: Rau ,quả ,thịt

Một số gia vị: riềng, mẻ, rau thơm, vani
	8A: .............

8B: ............

	8A: 23/02/2023
8B: 23/02/2023
	Tiết: 47,48
Bài: 17 
	Bài 17: Thực hành chế biến trứng cuộn thịt
	Trứng gà thịt nạc vai, hành củ, nước mắm, mì chính, tiêu, bột, muối
	8A: ............

8B: .............

	8A: 02/03/2023
8B: 02/03/2023
	Tiết: 49
Bài: 17
Tiết 50: Bài 18
	Bài 17: Thực hành chế biến trứng cuộn thịt
Bài 18: Thực hành nộm đu đủ
	Trứng gà thịt nạc vai, hành củ, nước mắm, mì chính, tiêu, bột, muối
Tỏi khô, cà rốt, tôm tươi, rau răm. thịt ba chỉ, rau thơm, lạc, đường, dấm, mì chính, mắm, muối
	8A: ............

8B: .............

	8A: 09/03/2023
8B: 09/03/2023
	Tiết: 51 Ôn tập
Tiết 52: KTGK
	Đề cương
KTĐG giữa kì
	Đề kiểm tra
	8A: .............

8B: .............

	8A: 16/03/2023
8B: 16/03/2023
	Tiết: 53,54
Bài: 18
	Bài 18: Thực hành nộm đu đủ
	
	8A: ............

8B: .............

	8A: 23/03/2023
8B: 23/03/2023
	Tiết: 55,56
Bài: 19
	Bài 19: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	Tài liệu bổ sung: sách công nghệ 6,7
	8A: ............

8B: .............

	8A: 30/03/2023
8B: 30/03/2023
	Tiết: 57,58
Bài: 20
	Bài 20: Thực hành chế biến canh cá rô nấu mién
	Cá rô, rau răm, miến, nấm hương, mỡ nước, hành củ, nước mắm, muối, mì chính, hạt tiêu
	8A: ............

8B: ............

	8A: 06/04/2023
8B: 06/04/2023

	Tiết 59: Bài 20 ( Tiếp)

Tiết 60: Bài 21
	Bài 20: Thực hành chế biến canh cá rô nấu miến

Bài 21: Thực hành chế biến nem hải sản
	Bảng phụ
	8A: .............

8B: .............

	8A: 13/04/2023
8B: 13/04/2023
	Tiết: 61,62
Bài: 21 ( Tiếp)
	Bài 21: Thực hành chế biến nem hải sản
	Thịt lợn,cà chua. tỏi, bột mì, cần tây, mỡ , rau mùi, mắn, muối, tiêu bắc.
	8A: .............

8B: .............

	8A: 20/04/2023
8B: 20/04/2023
	Tiết: 63,64
	Ôn tập thực hành tổng hợp
	Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ một số bài TH mà học sinh cho là khó hoặc kết quả TH chưa tốt
	8A: .............

8B: .............

	8A: 27/04/2023
8B: 27/04/2023
	Tiết: 65,66
	Ôn tập thực hành tổng hợp
	Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ một số bài TH mà học sinh cho là khó hoặc kết quả TH chưa tốt
	8A: ............

8B: .............

	8A: 04/05/2023
8B: 04/05/2023
	Tiết: 67 
Tiết 68
	Ôn tâp lý thuyết
KTĐG cuối học kì II
	Bảng phụ
Đề kiểm tra
	8A: .............

8B: .............

	8A: 11/05/2023
8B: 11/05/2023
	Tiết: 69, 70
	Trả bài
	Bài kiểm tra
	8A: ............

8B: .............


Môn: Toán 9

KẾ HOẠCH/CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TỰ CHỌN MÔN TOÁN 9 
HỌC KÌ I

	STT
	TUẦN
	TIẾT
	BÀI/CHỦ ĐỀ
	GHI CHÚ

	1
	1
	1
	Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
[image: image1.wmf]2

AA

=


	

	2
	2
	2
	Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	

	3
	3
	3
	Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	

	4
	4
	4
	Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	

	5
	5
	5
	Biến đổi đơn giản biểu thức căn bậc hai
	

	6
	6
	6
	Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	7
	7
	7
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
	

	8
	8
	8
	Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	9
	9
	9
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
	

	10
	10
	10
	Hàm số bậc nhất
	

	11
	11
	11
	Sự xác định đường tròn
	

	12
	12
	12
	Hàm số bậc nhất- đường kính và dây cung
	

	13
	13
	13
	Quan hệ giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
	

	14
	14
	14
	Tiếp tuyến của đường tròn
	

	15
	15
	15
	Tiếp tuyến của đường tròn(tt)
	

	16
	16
	16
	Luyện tập: Tiếp tuyến của đường tròn 
	

	17
	17
	17
	Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

Giải hệ pt bằng phương pháp thế
	

	18
	18
	18
	Luyện tập: Tiếp tuyến của đường tròn 
	


HỌC KÌ II

	STT
	TUẦN
	TIẾT
	BÀI/CHỦ ĐỀ
	GHI CHÚ

	1
	19
	19
	Vị trí tương đối của hai đường tròn 
	

	2
	20
	20
	Giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số.
	

	3
	21
	21
	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	

	4
	22
	22
	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tt)
	

	5
	23
	23
	Các bài toán liên quan đến hệ phương trình 
	

	6
	24
	24
	Góc nội tiếp 
	

	7
	25
	25
	Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	

	8
	26
	26
	Tứ giác nội tiếp  
	

	9
	27
	27
	Tứ giác nội tiếp  (tt)
	

	10
	28
	28
	Phương trình bậc hai một Ẩn 
	

	11
	29
	29
	Luyện tập hệ thức viet 
	

	12
	30
	30
	Luyện tập giải  pt quy về pt bậc hai 
	

	13
	31
	31
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình
	

	14
	32
	32
	Luyện tập cuối năm
	

	15
	33
	33
	Luyện tập cuối năm
	

	16
	34
	34
	Luyện tập cuối năm
	

	17
	35
	35
	Luyện tập cuối năm
	


Môn: Tiếng anh 9

KẾ HOẠCH/CHƯƠNG TRÌNH DẠY TỰ CHỌN MÔN TIẾNG ANH 9
HỌC KÌ I

	STT
	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG KIẾN THƯC
	GHI CHÚ

	1
	1
	1
	Rewrite (complex sentences and prasal verbs) 
	

	2
	2
	2
	Reading
	

	3
	3
	3
	TEST (Unit 1)
	

	4
	4
	4
	Comparision of adj/ adv
	

	5
	5
	5
	Reading
	

	6
	6
	6
	TEST (Unit 2)
	

	7
	7
	7
	Reported speech
	

	8
	8
	8
	Reading
	

	9
	9
	9
	TEST (Unit 3)
	

	10
	10
	10
	TEST YOURSELF
	

	11
	11
	11
	Used to / Wish
	

	12
	12
	12
	Reading
	

	13
	13
	13
	TEST (Unit 4)
	

	14
	14
	14
	Passive voice: Impersonal passove

Suggest + V-ing /Clause
	

	15
	15
	15
	Reading
	

	16
	16
	16
	TEST (Unit 5)
	

	17
	17
	17
	Past perfect      Adj + to-V/ Clause
	

	18
	18
	18
	Revision 1st semester
	


HỌC KÌ  II

	STT
	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG KIẾN THƯC
	GHI CHÚ

	1
	19
	19
	Quantifiers / Modal verbs in conditional sentences type 1
	

	2
	20
	20
	Reading
	

	3
	21
	21
	TEST (Unit 7)
	

	4
	22
	22
	Reading
	

	5
	23
	23
	TEST (Unit 8)
	

	6
	24
	24
	Conditional sentences type 2
	

	7
	25
	25
	Relative clauses
	

	8
	26
	26
	TEST (Unit 9)
	

	9
	27
	27
	TEST YOURSELF
	

	10
	28
	28
	Past simple and past perfect
	

	11
	29
	29
	Reading
	

	12
	30
	30
	TEST (Unit 10)
	

	13
	31
	31
	Future passive / Non-relative CL
	

	14
	32
	32
	Reading
	

	15
	33
	33
	TEST (Unit 11)
	

	16
	34
	34
	Despite / Inspite of 

V + to-V/ V-ing
	

	17
	35
	35
	REVISION 1st SEMESTER
	


d) Công tác kiểm tra, đánh giá:

- Đối với các lớp 9 (Dạy chủ đề bám sát của môn Toán, Tiếng Anh): kiểm tra lấy điểm thường xuyên, kết hợp với phần dạy chính khóa để tính điểm TB học kỳ của môn đó.

- Đối với các lớp 8 (Dạy môn tự chọn là Nghề phổ thông): Lấy điểm của môn tự chọn, số lượng các loại điểm theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT – BGD&ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 cho vào sổ gọi tên ghi điểm để làm tiêu chí khuyến khích khi xếp loại hạnh kiểm và xét điều kiện thi lấy chứng chỉ nghề phổ thông cho học sinh,  tham gia để tính điểm TB học kỳ và cả năm.


 - Hàng tuần Ban giám hiệu, tổ trưởng hoặc tổ phó ký duyệt giáo án dạy tự chọn của giáo viên.

  
 - Hàng ngày các đồng chí trực ban trong Ban giám hiệu, giáo viên trực ban kiểm tra việc thực hiện dạy tự chọn của giáo viên các lớp.


 - BGH thường xuyên dự giờ các giáo viên dạy tự chọn.
 Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo dạy học tự chọn năm học 2022-2023 của trường THCS Toàn Thắng. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc xin các đồng chí phản ảnh về BGH để kịp thời giải quyết./.

	      Nơi nhận:

       - Ban giám hiệu;
      - Tổ CM, GV ( để thực hiện);
      - Lưu: VT.

	              KT. HIỆU TRƯỞNG

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Đặng Đình Điệt
	   
	
	
	


PHÒNG GD & ĐT TIÊN LÃNG


TRƯỜNG THCS TOÀN THẮNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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